
	BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT


	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Tên học phần: bom
Thời gian làm bài:  phút; 

(41 câu trắc nghiệm)



	Mã học phần:                  - Số tín chỉ (hoặc đvht):                              

Lớp:  
	Mã đề thi 485


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Cột áp hút của bơm dùng để:

A. Khắc phục chiều cao hút Zh.
B. tránh hiện tượng xâm thực .
C. Tạo thế năng cần thiết cho dòng chảy tại miệng vào của bơm .
D. Khắc phục tổn thất trên đường ống đẩy .
Câu 2: Khi hệ thống có yêu cầu lưu lượng lớn hơn lưu lượng của một bơm, ta dùng phương pháp :

A. ghép bơm song song.
B. hạ cột áp bơm .
C. ghép bơm nối tiếp .
D. ghép bơm tuần tự .
Câu 3: Trong quá trình hút lưu chất, bánh công tác phải tạo độ chênh áp suất nhất định giữa miệng hút của bơm và mặt thoáng bể hút. Độ chênh áp suất này gọi là

A. cột áp đẩy của bơm, nhờ nó mà lưu chất chảy từ bể hút vào bơm .
B. áp suất hút của bơm, nhờ nó mà lưu chất thay đổi .
C. cột áp của bơm .
D. cột áp hút của bơm, nhờ nó mà lưu chất chảy từ bể hút vào bơm.
Câu 4: Muốn chọn quạt và định điểm làm việc của quạt cần phải tiến hành xác định các đại lượng:

A. -  Hiệu suất cần thiết Hq ; - Cột áp cần thiết Hq .
B. – Khối lượng cần thiết Mq ; - Cột áp cần thiết Hq .
C. – Vận tốc cần thiết Vq ; - Cột áp cần thiết Hq .
D. - Lưu lượng cần thiết Vq ; - Cột áp cần thiết Hq .
Câu 5: Tuỳ theo trị số của 
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, nếu 
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 = 90o , gọi là:

A. bánh công tác có cánh dẫn hướng kính.
B. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau .
C. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước .
D. bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .
Câu 6: Trong quá trình làm việc thực tế của Máy nén piston : Xilanh của máy nén luôn được làm:

A. có piston chết. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối..
B. có khoảng thời gian chết. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối.
C. có khoảng không gian chết. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối.
D. có khoảng không gian thay đổi. Điều này cần thiết để tránh sự va đập của piston vào nắp máy khi hành trình của nó đến điểm cuối.
Câu 7: Q gọi là lưu lượng thể tích, có đơn vị đo là:

A. J/s .
B. m³/s.
C. V/h .
D. m³/A .
Câu 8: Các loại Bơm ly tâm;- Bơm hướng trục;- Bơm hướng chéo;- Bơm xoáy hoạt động theo nguyên lý:

A. Bơm thể tích .
B. Bơm chân không  .
C. Bơm cánh dẫn.
D. Bơm phun tia .
Câu 9: Quá trình thay đổi điểm làm việc của bơm từ A sang B theo hình vẽ dưới đây gọi là điều chỉnh
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A. bằng giảm vòng quay và công suất bơm .
B. bằng thay đổi vòng quay.
C. bằng khóa .
D. bằng khóa và tăng vòng quay .
Câu 10: Từ công thức [image: image4.wmf]H
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 là Cột áp hút của bơm, nhờ nó mà lưu chất chảy từ bể hút vào bơm.

với pv : áp suất tại cửa vào.

A. Nếu p1 bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là cột áp tại cửa vào của bơm .
B. Nếu pv bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là áp ngõ ra tại cửa vào của bơm .
C. Nếu p1 bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là cột áp chân không tại cửa vào của bơm.
D. Nếu pv bằng áp suất khí trời pa thì cột áp hút chính là cột áp tại cửa vào của bơm .
Câu 11: Cột áp của máy thủy khí là hiệu

A. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi sửa máy .
B. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi vào máy
C. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi vào và ra khỏi máy.
D. hiệu năng lượng đơn vị của dòng chảy khi ra khỏi máy
Câu 12: G gọi là lưu lượng trọng lượng, có đơn vị đo là N/s, N/h, kG/s. Được tính theo liên hệ:

A. G = 
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B. G = 
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C. G = 
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D. G = 
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Câu 13: Cột áp của máy thủy khí là:

A. H = ZB – ZA +
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B. H = ZB + ZA +
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C. H = ZB – ZA +
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D. H = ZB – ZA +
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Câu 14: Quạt ly tâm có nhiều dạng khác nhau. Đặc điểm chung của quạt ly tâm là phải có

A. đế quạt để tạo cột áp lớn.
B. cánh quạt để tạo cột áp lớn.
C. vỏ quạt để tạo cột áp lớn.
D. trục quạt để tạo cột áp lớn.
Câu 15: Quạt thuộc loại máy có cánh. Chúng được dùng để:
A. biến cơ năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết.
B. biến nhiệt năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết .
C. biến động năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết .
D. biến quang năng của động cơ thành năng lượng để di chuyển môi chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết .
Câu 16: hình vẽ dưới đây thể hiện bánh công tác loại : 
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A. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau.
B. bánh công tác có cánh dẫn hướng kính .
C. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước .
D. bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .
Câu 17: Điều kiện để các bơm ghép nối tiếp có thể làm việc được là:

A. Các bơm phải làm việc với điện áp khác nhau .
B. Các bơm ghép phải làm việc với lưu lượng khác nhau: Q1 > Q2 > … > Qi
C. Các bơm ghép phải làm việc với lưu lượng như nhau: Q1 = Q2 = … = Qi
D. Các bơm phải làm việc đồng thời và giảm lưu lượng .
Câu 18: Máy nén có thể được phân loại theo nguyên lí làm việc thành 3 loại chính:

A. kiểu thể tích, kiểu trượt và kiểu phun tia .
B. kiểu tăng áp, kiểu cánh và kiểu ly tâm .
C. kiểu thể tích, kiểu cánh và kiểu phun tia.
D. kiểu tăng áp, kiểu cánh và kiểu phun tia .
Câu 19: Bơm là máy để

A. ngăn dòng môi chất và tăng năng lượng của dòng môi chất .
B. di chuyển dòng môi chất và tăng năng lượng của dòng môi chất.
C. di chuyển dòng môi chất và giảm năng lượng của dòng môi chất .
D. thay đổi dòng môi chất và chuyển hoá thành thế năng, động năng
Câu 20: Các loại Bơm piston;- Bơm roto hoạt động theo nguyên lý:

A. Bơm phun tia .
B. Bơm thể tích.
C. Bơm chân không  .
D. Bơm cánh dẫn .
Câu 21: Quá trình thay đổi điểm làm việc của bơm theo một yêu cầu nào đó gọi là

A. quá trình tiết lưu .
B. quá trình tăng áp .
C. quá trình cân cáp .
D. quá trình điều chỉnh.
Câu 22: Tuỳ theo trị số của 
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 < 90o , gọi là:

A. bánh công tác có cánh dẫn hướng kính .
B. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau.
C. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước .
D. bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .
Câu 23: hình vẽ dưới đây thể hiện bánh công tác loại : 

[image: image20.png]



A. bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .
B. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước .
C. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau .
D. bánh công tác có cánh dẫn hướng kính.
Câu 24: Cột áp hút của bơm dùng để:

A. Tăng tổn thất trên đường ống hút .
B. Khắc phục tổn thất trên đường ống đẩy .
C. tránh hiện tượng xâm thực .
D. Tạo động năng cần thiết cho dòng chảy tại miệng vào của bơm.
Câu 25: Quạt hướng trục dạng ống thường có 6 đến 9 cánh, đặt trong vỏ trụ, hai đầu uốn cong dạng khí động

A. Tỉ số Rh không quá 0,3.
B. Tỉ số Rh không quá 0,03 .
C. Tỉ số Rh không quá 3 .
D. Tỉ số Rh không quá 30 .
Câu 26: Quạt đều được đặc trưng bởi 2 thống số cơ bản sau:
A. Cột áp Hq (Pa ) và tỉ số nén .
B. Lưu lượng gió, V( m³/s) và Cột áp Hq.
C. Hiệu suất tối đa và cột áp Hq .
D. Lưu lượng gió V (m³/s) và áp suất hút .
Câu 27: Máy nén có thể được phân loại theo nguyên lí làm việc thành 3 loại chính:

A. kiểu tăng áp, kiểu cánh và kiểu ly tâm .
B. kiểu thể tích, kiểu cánh và kiểu phun tia.
C. kiểu tăng áp, kiểu cánh và kiểu phun tia .
D. kiểu thể tích, kiểu trượt và kiểu phun tia .
Câu 28: Bơm ly tâm làm việc trong phạm vi:
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A. tức là ứng với 
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= 115o 
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130o .
B. tức là ứng với 
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= 75o 
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90o .
C. tức là ứng với 
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= 55o 
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70o  .
D. tức là ứng với 
[image: image29.wmf]2

b

= 15o 
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Câu 29: Cột áp hút của bơm dùng để:

A. tránh hiện tượng xâm thực .
B. Tăng tổn thất trên đường ống hút .
C. Khắc phục tổn thất trên đường ống hút.
D. Tạo thế năng cần thiết cho dòng chảy tại miệng vào của bơm .
Câu 30: Các quan hệ H = f(Q), N = f(Q), η = f(Q) biểu thị đặc tính làm việc của bơm. Biểu diễn dưới dạng đồ thị gọi là

A. phương trình đặc trị của bơm .
B. đường đặc trưng  của bơm .
C. phương trình đặc tính của bơm .
D. đường đặc tính của bơm.
Câu 31: Trước khi bơm làm việc cần phải làm cho thân bơm, bánh công tác và ống hút được điền đầy lưu chất, thao tác này được gọi là:
A. tăng hiệu suất
B. mồi bơm.
C. xâm thực .
D. tạo động năng  cho bơm .
Câu 32: Khi hệ thống có yêu cầu cột áp lớn hơn cột áp của một bơm, ta dùng phương pháp :

A. ghép bơm tuần hoàn .
B. ghép bơm song song.
C. hạ cột áp bơm .
D. ghép bơm nối tiếp .
Câu 33: Quạt có cánh hướng cũng có vỏ trụ tương tự quạt dạng ống. Để triệt tiêu dòng xoáy và nắn thẳng dòng phía sau guồng cánh còn có thêm các cánh hướng. Các cánh hướng còn có tác dụng

A. áp suất động thành cột áp hút động ở đầu ra .
B. áp suất động thành áp suất tĩnh lớn ở đầu ra.
C. áp suất tĩnh thành áp suất động lớn ở đầu ra .
D. áp suất động thành cột áp hút tĩnh ở đầu ra .
Câu 34: Quá trình thay đổi điểm làm việc của bơm từ A sang B theo hình vẽ dưới đây gọi là điều chỉnh

A. bằng thay đổi vòng quay .
B. bằng khóa và tăng vòng quay .
C. bằng giảm vòng quay và công suất bơm .
D. bằng khóa.
Câu 35: Qua đồ thị ta thấy, góc ß2 càng lớn thì 
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A. bơm có khả năng truyền thế năng cho lưu chất càng ít .
B. cột áp lý thuyết của bơm càng nhỏ , bơm có khả năng truyền cơ năng cho lưu chất càng nhiều .
C. bơm có khả năng truyền động năng cho lưu chất càng nhiều .
D. cột áp lý thuyết của bơm càng lớn, bơm có khả năng truyền cơ năng cho lưu chất càng nhiều.
Câu 36: Trong sơ đồ hệ thống quạt khói: Biểu thức 
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 được gọi là

A. sức hút tự nhiên của hệ.
B. cột áp tự nhiên của hệ.
C. vận tốc  tự nhiên của hệ.
D. lưu lượng tự nhiên của hệ.
Câu 37: giao điểm của hai đường đặc tính của bơm và của hệ thống trong cùng một hệ toạ độ gọi là :

A. Điểm  đặc tính của bơm .
B. Điểm làm việc của bơm.
C. Điểm lưa chọn cột áp  của bơm.
D. Điểm đặc trưng  của bơm .
Câu 38: Tuỳ theo trị số của 
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 > 90o , gọi là:

A. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc trước.
B. bánh công tác có cánh dẫn hướng kính .
C. bánh công tác có cánh dẫn ngoặc sau .
D. bánh công tác có cánh dẫn hướng trục .
Câu 39: Điều kiện để các bơm ghép song song có thể làm việc được là:

A. Các bơm phải làm việc với khác cột áp: H1 > H2 > … > Hi
B. Các bơm phải làm việc với khác cột áp: H1 < H2 < … < Hi
C. Các bơm phải làm việc với cùng cột áp: H1 = H2 = … = Hi.
D. Các bơm phải làm việc với khác cột áp: H1 =2 H2 > … > n Hi
Câu 40: Hiện tượng xâm thực làm

A.      các chi tiết khác trong máy bơm mất đồng bộ .
B.       hư hỏng bánh công tác và các chi tiết khác đồng thời làm giảm hiệu suất, cột áp và lưu lượng của máy.
C.       bánh công tác và các chi tiết khác quay nhanh hơn .
D.      tăng hiệu suất, cột áp và lưu lượng của máy .
Câu 41: Nguyên tắc hoạt động của quạt ly tâm: Không khí được guồng cánh quay hút vào bên trong và ép lên thành vỏ quạt. Vỏ quạt có cấu tạo đặc biệt để :
A. áp suất động thành cột áp hút tĩnh ở đầu ra .
B. áp suất tĩnh thành áp suất động lớn ở đầu ra .
C. áp suất động thành cột áp hút động ở đầu ra .
D. áp suất động thành áp suất tĩnh lớn ở đầu ra.
-----------------------------------------------
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